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NHÂN DANH 

                                        

                      D         

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Nguyễ  Thị Hoà g 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễ  Thị Kim Phi; 

2. Ông Hồ Đắc Mi h. 

-   ư ký phiên toà: Bà Nguyễ  Ngọc Li h - Thư ký Toà án nhân dân 

huyệ  D, tỉ h  . 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D,  ỉ   B tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễ  Thị Tha h  ì h – Kiểm s t viê . 

Ngày 27 tháng 3  ăm 2024, t i trụ s  Tòa án nhân dân huyệ  D, tỉ h   

  t    s  th m c  g  hai vụ    dâ  sự thụ    s  608/2023/TLST-DS ngày 30 

tháng 11  ăm 2023 về việc “tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g”, theo Quyết đị h đưa 

vụ    ra   t    s  28/2024/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 3  ăm 2024 và Quyết 

đị h hoã  phiê  tòa s  18/2024/QĐST-DS  gày 14 th  g 3  ăm 2024, gi a c c 

đư  g sự: 

- Nguyên đơn: Ngâ  hà g TMCP Đ; địa chỉ: S  198 đườ g Trầ  Qua g 

Kh i, phườ g L, quậ  H, thà h ph  H.  

Người đại diện theo pháp luật: Ô g Lê Vă  T – Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồ g qu   trị S. 

Đại diện theo ủy quyền:  à Lã Thị H – Chức vụ: Phó Gi m đ c Kh i    

    ợ Stheo giấy ủy quyề  s  469/2023/UQ-S  gày 18/7/2023 của Chủ tịch Hội 

đồ g qu   trị Ngâ  hà g TMCP Đ. 

Đại diện theo ủy quyền của Bà Lã Thị H: Ông Lê Anh Ph – Chức vụ: 

Chuyê  viê  cao cấp X      ợ địa bà  Miề  Nam - Ngâ  hà g TMCP Đ chỉ: S  

281 Đ i  ộ  , phườ g Ch, thà h ph  Th, tỉ h  . 
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Hoặc: Ô g Đoà  Vă  H - Chuyê  viê  cao cấp X      ợ địa bà  Miề  

Nam - Ngâ  hà g TMCP ĐĐịa chỉ: S  823-825 Ph m Vă  Thuậ , phườ g T, 

thà h ph   , tỉ h Đ. 

- Bị đơn: Ông Nguyễ  Thanh H, si h  ăm 1982 và bà Lê Thị T, si h  ăm 

1983; cù g địa chỉ: Tổ 10, ấp Đồ g Tr,  ã Đ, huyệ  D, tỉ h  . 

Đ i diệ  hợp ph p của nguyê  đ   có mặt. Bị đ   vắ g mặt không lý do. 

          Ụ   : 

* Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Qu  trì h cho vay,     ết Hợp đồ g tí  dụ g và Hợp đồ g b o đ m: Ngày 

14/02/2022,   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T đã    và thực hiệ  Hợp đồ g 

cho vay từ g  ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH với Ngâ  hà g TMCP 

Đ– Chi nhánh B với  ội du g chí h  hư sau: Dư  ợ vay ba  đầu: 2.100.000.000 

đồ g (Hai tỷ một trăm triệu đồng). Thời h   vay: 300 th  g từ  gày 15/02/2022 

đế   gày 15/02/2047. Mục đích vay v  : Vay bù đắp mua bất độ g s  . Lãi suất 

cho vay hiệ  t i (VND): Lãi suất cho vay tro g h   được c  đị h tro g vò g 12 

th  g  ể từ  gày gi i  gâ   à 12,0%/ ăm. Hết thời h   trê ,  ãi suất cho vay 

được điều chỉ h đị h  ỳ vào  gày  àm việc đầu tiê  của mỗi qu ;  gày điều 

chỉ h  ãi suất đầu tiê   à  gày 15/02/2023, điều chỉ h sau đó vào  gày  àm việc 

đầu tiê  của qu   iề   ề tiếp theo và được  p dụ g theo c  g thức: Lãi suất cho 

vay = Lãi suất c  s  của S đa g  p dụ g t i thời điểm điều chỉnh + biên độ 

3,49%/năm. Lãi suất qu  h   bằ g 150%  ãi suất cho vay tro g h   và được  p 

dụ g đ i với dư  ợ g c qu  h  ; Lãi suất chậm tr  bằ g 10%/ ăm và được  p 

dụ g với dư  ợ  ãi chậm tr . S  tiề  S đã gi i  gâ  và   g Nguyễ  Tha h H và 

bà Lê Thị T đã  hậ   ợ với s  tiề   à: 2.100.000.000 đồ g (Hai tỷ một trăm 

triệu đồng). 

Tài s   b o đ m cho  ho   vay: Tài s   b o đ m cho  ho   vay  à Quyề  

s  dụ g đất và tài s   gắ   iề  với đất có diệ  tích 1.086,8m
2
 đất thuộc th a đất 

s  227, tờ b   đồ s  16 tọa   c t i Ấp A,  ã Đ, huyệ  D, tỉ h   theo Giấy chứ g 

 hậ  quyề  s  dụ g đất, quyề  s  h u  hà   và tài s    h c gắ   iề  với đất s  

CS288745, s  vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT tỉ h   cấp  gày 

05/09/2019, cập  hật chuyể  quyề  s  dụ g đất cho   g Nguyễ  Tha h H ngày 

09/02/2022. Việc thế chấp đã được   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T và S-

Chi nhánh B    Hợp đồ g thế chấp Quyề  s  dụ g đất s : 
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REF2204100096/HDTC/HM3-NTH ngày 14/02/2022, được c  g chứ g t i 

Phò g c  g chứ g s  1, tỉ h  . Hợp đồ g thế chấp được c  g chứ g và đă g    

giao dịch b o đ m theo quy đị h của ph p  uật. 

Qu  trì h đ   đ c thu hồi  ợ và       tài s   b o đ m tiề  vay: Trong quá 

trình thực hiện (các) Hợp đồng tín dụng  ói trê  bê  vay đã vi ph m  ghĩa vụ tr  

nợ g c, lãi cho S kể từ tháng 03/2023. SeA a   đã  hiều lầ  đ   đ c, yêu cầu 

  g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T thực hiệ   ghĩa vụ thanh toán nợ cho S 

 hư g  h ch hà g vẫn không thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng, có biểu 

hiện kéo dài thời gian và c  tình tr   tr  h  ghĩa vụ tr  nợ. 

Tí h đế   gày 27/03/2024,   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T đã tr  S 

s  tiề   à: Nợ g c : 91.000.000 đồ g, nợ  ãi : 251.423.057 đồ g. Tổ g  à 

342.423.057 đồ g. 

Tí h đế   gày 27/03/2024,   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T cò   ợ S 

s  tiề  sau: Nợ g c: 2.009.000.000 đồ g. Nợ  ãi tro g h   289.896.320 đồ g. 

Nợ  ãi qu  h  : 8.391.579 đồ g. Nợ  ãi chậm tr : 5.255.555 đồ g. Tổ g s  tiề  

 ợ  à 2.322.543.454 đồ g. (Hai tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm bốn 

mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi bốn đồng). Như vậy, t i thời điểm hiệ   ay, 

  g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T ( ê  vay cũ g  à  ê  b o đ m) đã vi 

ph m c c  ghĩa vụ cam  ết, thỏa thuậ  với S theo các Hợp đồ g, vă  b   đã    

với S. 

Để b o vệ quyề  và  ợi ích hợp ph p của S, Ngâ  hà g TMCP Đ  í h đề 

 ghị Tòa     hâ  dâ  huyệ  D, Tỉ h   thụ    vụ    và  em   t gi i quyết c c 

yêu cầu sau: 

-  uộc   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T thanh toán cho Ngân hàng 

TMCP Đ tổ g s  tiề   ợ t m tí h đế   gày 27/03/2024 là 2.322.543.454 đồ g 

(bao gồm  ợ g c  à 2.009.000.000 đồ g,  ợ  ãi  à 313.543.454 đồ g). 

-  uộc   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T thanh toán cho Ngân hàng 

TMCP Đ c c  ho   tiề   ãi, phí ph t si h theo thỏa thuậ  t i Hợp đồ g cho vay 

từ g  ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH ngày 14/02/2022,  ể từ  gày 

27/03/2024 cho đế   hi tha h to    o g toà  bộ  ho    ợ. 

- Kể từ  gày       /Quyết đị h của Tòa    có hiệu  ực thi hà h,  ếu ông 

Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T  h  g thực hiệ   ghĩa vụ tha h to    ho    ợ 

nêu trên thì Ngâ  hà g TMCP Đ có quyề  yêu cầu C  qua  thi hà h    dâ  sự 
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tiế  hà h  ê biê , ph t mãi tài s   b o đ m của  ho   vay để       thu hồi  ợ 

cho Ngâ  hà g TMCP Đ. Cụ thể tài s   b o đ m  à: Quyền s  dụ g đất và tài 

s n gắn liền với đất có diện tích 1.086,8 m
2
 đất thuộc th a đất s  227, tờ b   đồ 

s  16 tọa l c t i Ấp A,  ã Đ, huyện D, tỉnh B theo Giấy chứng nhận quyền s  

dụ g đất, quyền s  h u nhà   và tài s n khác gắn liền với đất s  CS288745, s  

vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT tỉnh B cấp ngày 05/09/2019, cập 

nhật chuyển quyền s  dụ g đất cho ông Nguyễn Thanh H ngày 09/02/2022. 

Nếu s  tiề  thu được từ việc b  /      tài s   b o đ m vẫ   h  g đủ tr  

 ợ cho Ngâ  hà g TMCP Đ, thì   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T vẫ  ph i 

tiếp tục thực hiệ   ghĩa vụ tr   ợ cho S cho đế   hi tất to   toà  bộ  ho   vay. 

Về    phí: Nguyê  đ   yêu cầu bị đ    ộp toà  bộ. Về chi phí t  tụ g 

 h c: Chi phí  em   t, th m đị h t i chỗ tài s   tra h chấp  à 500.000 đồ g, 

 guyê  đ   yêu cầu bị đ   chịu toà  bộ. Ngoài ra,  guyê  đ   không có    iế  

hay yêu cầu gì khác. 

* Tại Biên bản hòa giải ngày 18/01/2024 và quá trình tham gia tố tụng, bị 

đơn bà T trình bày: 

 ị đ   bà T th  g  hất với  ời trì h bày của ông Ph về việc ngày 

14/02/2022, vợ chồ g   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T đã    và thực hiệ  

Hợp đồ g cho vay từ g  ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH với Ngâ  

hàng TMCP Đ– Chi nhánh B. 

Bà T th  g  hất với  ời trì h bày của   g Ph về việc  gày 14/02/2022 

Ngân hàng S và bà T cù g chồ g  à   g H cù g  hau thỏa thuậ      ết và thực 

hiệ  Hợp đồ g cho vay từ g  ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH với 

Ngân hàng TMCP Đ– Chi nhánh B với  ội du g chí h  hư sau: Dư  ợ vay ba  

đầu: 2.100.000.000 đồ g (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng). Thời h   vay: 

300 tháng từ  gày 15/02/2022 đế   gày 15/02/2047. Mục đích vay v  : Vay bù 

đắp mua bất độ g s  . Lãi suất cho vay hiệ  t i (VND): Lãi suất cho vay tro g 

h   được c  đị h tro g vò g 12 th  g  ể từ  gày gi i  gâ   à 12,0%/ ăm. Hết 

thời h   trê ,  ãi suất cho vay được điều chỉ h đị h  ỳ vào  gày  àm việc đầu 

tiê  của mỗi qu ;  gày điều chỉ h  ãi suất đầu tiê   à  gày 15/02/2023, điều 

chỉ h sau đó vào  gày  àm việc đầu tiê  của qu   iề   ề tiếp theo và được  p 

dụ g theo c  g thức: Lãi suất cho vay = Lãi suất c  s  của S đa g  p dụ g t i 

thời điểm điều chỉ h + biê  độ 3,49%/ ăm. Lãi suất qu  h   bằ g 150%  ãi suất 

cho vay tro g h   và được  p dụ g đ i với dư  ợ g c qu  h  ; Lãi suất chậm tr  

bằ g 10%/ ăm và được  p dụ g với dư  ợ  ãi chậm tr . S  tiề  S đã gi i  gâ  

và   g Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T đã  hậ   ợ với s  tiề   à: 

2.100.000.000 đồ g (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng). 

Tài s   b o đ m cho  ho   vay: Tài s   b o đ m cho  ho   vay  à Quyề  

s  dụ g đất và tài s   gắ   iề  với đất có diệ  tích 1.086,8 m
2
 đất thuộc th a đất 

s  227, tờ b   đồ s  16 tọa   c t i Ấp A,  ã Đ, huyện D, tỉnh B theo Giấy chứ g 
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 hậ  quyề  s  dụ g đất, quyề  s  h u  hà   và tài s    h c gắ   iề  với đất s  

CS288745, s  vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT tỉ h   cấp  gày 

05/09/2019, cập  hật chuyể  quyề  s  dụ g đất cho   g Nguyễ  Tha h H ngày 

09/02/2022. 

Việc thế chấp đã được   g Nguyễ  Tha h H, bà Lê Thị T và S - Chi 

nhánh B    Hợp đồ g thế chấp Quyề  s  dụ g đất s : 

REF2204100096/HDTC/HM3-NTH ngày 14/02/2022, được c  g chứ g t i 

Phò g c  g chứ g s  1, tỉ h  . Hợp đồ g thế chấp được c  g chứ g và đă g    

giao dịch b o đ m theo quy đị h của ph p  uật. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng nói trên, do  àm ă  gặp khó 

 hă   ê  đã vi ph m  ghĩa vụ tr  nợ g c, lãi cho S kể từ tháng 03/2023. S đã 

nhiều lầ  đ   đ c, yêu cầu bị đ   thực hiệ   ghĩa vụ thanh toán nợ cho S  hư g 

không có kh   ă g tr  nợ. 

T i thời điểm hiệ   ay, bị đ   đã vi ph m c c  ghĩa vụ cam  ết, thỏa 

thuậ  với S theo các Hợp đồ g, vă  b   đã    với S. Nay Ngâ  hà g  h i  iệ  

thì bà T đồ g   với c c yêu cầu của Ngâ  hà g, yêu cầu Tòa    gi i quyết theo 

quy đị h ph p  uật. Cò    g H hiệ   ay đi  àm ă   a chưa về gi i quyết vụ việc 

được. Về    phí, chi phí t  tụ g  h c:  ị đ   tự  guyệ  chịu toà  bộ. 

* Đối với bị đơn ông H: Tro g qu  trì h thụ   , thu thập chứ g cứ để gi i 

quyết vụ   , Tòa    đã tiế  hà h t  g đ t c c vă  b   t  tụ g và c c tài  iệu, 

chứ g cứ theo quy đị h ph p  uật để b o cho bị đ     g H biết để thực hiệ  

quyề ,  ghĩa vụ của mì h  hư g bị đ     g H vẫ  vắ g mặt  h  g có    do. 

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D có ý kiến: 

Về thủ tục t  tụ g: Th m ph   được phâ  c  g thụ    gi i quyết vụ    đã 

thực hiệ  đú g, đầy đủ theo quy đị h t i c c Điều 26, 35, 39  ộ  uật T  tụ g 

dâ  sự về th m quyề  thụ    vụ   ; Điều 68 về   c đị h tư c ch tham gia t  

tụ g; c c Điều 93 đế  97 về việc   c mi h, thu thập chứ g cứ, giao  hậ  chứ g 

cứ; Điều 195, 196 về trì h tự thụ    và giao th  g b o thụ   ; Điều 203 về thời 

h     t   . Hội đồ g   t    đã tuâ  theo đú g c c quy đị h của  ộ  uật T  tụ g 

dâ  sự về việc   t    s  th m vụ   . Nguyê  đ   đã chấp hà h đú g c c quy 

đị h t i c c Điều 70,71  ộ  uật T  tụ g dâ  sự .  ị đ  ,  gười có quyề   ợi, 

 ghĩa vụ  iê  qua  đã vi ph m c c quy đị h t i c c Điều 70, 72, 73  ộ  uật T  

tụ g dâ  sự . Hội đồ g   t    tiế  hà h   t    vắ g mặt bị đ  ,  gười có quyề  

 ợi,  ghĩa vụ  iê  qua   à đú g quy đị h t i Điều 227, 228 của  ộ  uật T  tụ g 

dâ  sự. Kh  g  iế   ghị  hắc phục, bổ su g thủ tục t  tụ g. 

Về  ội du g vụ   : Că  cứ hồ s  vụ   , c c tài  iệu, chứ g cứ,  hậ  thấy:  

Ngân hàng TMCP Đ     ết hợp đồ g tí  dụ g nêu trên, việc bị đ   không 

tha h to   s  tiề  g c,  ãi đã vi ph m sự thỏa thuậ  của c c bê   ê  yêu cầu của 

 guyê  đ    à có c  s  chấp  hậ  toà  bộ. Că  cứ vào c c chứ g cứ của đư  g 

sự cu g cấp, toà    thu thập và quy đị h đị h của ph p  uật t i Điều 463, 466, 

468, 470 BLDS 2015, Nghị quyết s  01/2019/NQ-HĐTP  gày 11/01/2019 của 

Hội đồ g th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i cao hướ g dẫ   p dụ g một s  quy 
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đị h ph p  uật về  ãi,  ãi suất, ph t vi ph m,Th  g tư 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Ngâ  hà g  hà  ước Việt Nam quy đị h về ho t độ g cho vay 

của c c tổ chức tí  dụ g, chi  h  h Ngâ  hà g  ước  goài đ i với  h ch hà g 

chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đ   đ i với tiề  g c, tiề   ãi. 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ s  vụ    đã được th m tra t i 

phiê  tòa, că  cứ vào  ết qu  tra h tụ g t i phiê  tòa, Hội đồ g   t     hậ  

đị h: 

[1] Về thủ tục t  tụ g: 

Về qua  hệ tra h chấp: C c bê  đư  g sự tra h chấp hợp đồ g vay v   

và hợp đồ g thế chấp tài s   theo quy đị h t i  ho   3 Điều 26 của  ộ  uật T  

tụ g dâ  sự thì đây  à tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g.  

Về th m quyề  gi i quyết:  ị đ    gụ t i  ã Đ, huyệ  D, tỉ h   nên vụ    

thuộc th m quyề  gi i quyết của Tòa     hâ  dâ  huyệ  D, tỉ h   theo quy đị h 

t i kho   1 Điều 35; kho   1 Điều 39 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự. 

Do bị đ   ông H, bà T vắ g mặt  ầ  thứ hai  h  g có    do  ê  Hội đồ g 

  t    tiế  hà h   t    vắ g mặt bị đ   theo quy đị h t i Điểm b Kho   2 Điều 

227 và Kho   3 Điều 228  ộ  uật T  tụ g dâ  sự. 

[2] X t yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đ  :  

[2.1] Ngày 14/02/2022 Ngân hàng S và bà T cù g chồ g  à   g H cùng 

 hau thỏa thuậ      ết và thực hiệ  Hợp đồ g cho vay từ g  ầ  s  

REF2204100096/HDTD/HM3-NTH với Ngâ  hà g TMCP Đ – Chi nhánh B với 

 ội du g chí h  hư sau: Dư  ợ vay ba  đầu: 2.100.000.000 đồ g (Bằng chữ: 

Hai tỷ một trăm triệu đồng). Thời h   vay: 300 th  g từ  gày 15/02/2022 đế  

ngày 15/02/2047. Mục đích vay v  : Vay bù đắp mua bất độ g s  . Lãi suất 

cho vay hiệ  t i (VND): Lãi suất cho vay tro g h   được c  đị h tro g vò g 12 

th  g  ể từ  gày gi i  gâ   à 12,0%/ ăm. Hết thời h   trê ,  ãi suất cho vay 

được điều chỉ h đị h  ỳ vào  gày  àm việc đầu tiê  của mỗi qu ;  gày điều 

chỉ h  ãi suất đầu tiê   à  gày 15/02/2023, điều chỉ h sau đó vào  gày  àm việc 

đầu tiê  của qu   iề   ề tiếp theo và được  p dụ g theo c  g thức: Lãi suất cho 

vay = Lãi suất c  s  của S đa g  p dụ g t i thời điểm điều chỉ h + biê  độ 

3,49%/năm. Lãi suất qu  h   bằ g 150%  ãi suất cho vay tro g h   và được  p 

dụ g đ i với dư  ợ g c qu  h  ; Lãi suất chậm tr  bằ g 10%/ ăm và được  p 

dụ g với dư  ợ  ãi chậm tr . S  tiề  S đã gi i  gâ  và   g Nguyễ  Tha h H - bà 

Lê Thị T đã  hậ   ợ với s  tiề   à: 2.100.000.000 đồ g (Bằng chữ: Hai tỷ một 

trăm triệu đồng). 

Tài s   b o đ m cho  ho   vay: Tài s   b o đ m cho  ho   vay  à Quyề  

s  dụ g đất và tài s   gắ   iề  với đất có diệ  tích 1.086,8 m
2
 đất thuộc th a đất 

s  227, tờ b   đồ s  16 tọa   c t i Ấp A,  ã Đ, huyện D, tỉnh B theo Giấy chứ g 

 hậ  quyề  s  dụ g đất, quyề  s  h u  hà   và tài s    h c gắ   iề  với đất s  

CS288745, s  vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT tỉ h   cấp  gày 
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05/09/2019, cập  hật chuyể  quyề  s  dụ g đất cho   g Nguyễ  Tha h H ngày 

09/02/2022. 

Việc thế chấp đã được   g Nguyễ  Tha h H, bà Lê Thị T và S - Chi 

nhánh B    Hợp đồ g thế chấp Quyề  s  dụ g đất s : 

REF2204100096/HDTC/HM3-NTH ngày 14/02/2022, được c  g chứ g t i 

Phò g c  g chứ g s  1, tỉ h  . Hợp đồ g thế chấp được c  g chứ g và đă g    

giao dịch b o đ m theo quy đị h của ph p  uật. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụ g  ói trê , do  àm ă  gặp khó 

 hă   ê  đã vi ph m  ghĩa vụ tr  nợ g c, lãi cho S kể từ tháng 03/2023. S đã 

nhiều lầ  đ   đ c, yêu cầu bị đ   thực hiệ   ghĩa vụ thanh toán nợ cho S  hư g 

không có kh   ă g tr  nợ.  

Qu  trì h gi i quyết vụ   , bị đ   thừa  hậ  và th  g  hất với  ời  hai 

của  guyê  đ   về việc     ết c c hợp đồ g  hư trê . Sự thừa  hậ  của c c 

đư  g sự  à tì h tiết, sự  iệ   h  g ph i chứ g mi h theo Kho   1 Điều 92  ộ 

 uật T  tụ g dâ  sự. Như vậy, gi a c c bê  đư  g sự đã thực hiệ  giao  ết hợp 

đồ g dâ  sự vay tài s   (tí  dụ g) được quy đị h t i Điều 463, 469  ộ  uật Dâ  

sự 2015, đây  à giao dịch dâ  sự  h  g vi ph m quy đị h t i Điều 116, 117  ộ 

 uật Dâ  sự 2015 và phù hợp với hướ g dẫ  t i Nghị quyết s  01/2019/NQ-

HĐTP  gày 11/01/2019 của Hội đồ g Th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i cao 

hướ g dẫ   p dụ g một s  quy đị h ph p  uật  ề  ãi,  ãi suất, ph t vi ph m; Điều 

91 Luật tổ chức tí  dụ g; Th  g tư 39/2016/TT-NHNN  gày 30/12/2016 của 

Ngâ  hà h Nhà  ước Việt Nam quy đị h về ho t độ g cho vay của c c tổ chức 

tí  dụ g, chi  h  h Ngâ  hà g  ước  goài đ i với khách hàng  ê  có hiệu  ực.  

[2.2] Trong quá trình thực hiện (các) Hợp đồng tín dụng nói trên bị đ   đã 

vi ph m  ghĩa vụ tr  nợ g c, lãi cho S kể từ tháng 03/2023. S đã  hiều lầ  đ   

đ c, yêu cầu bị đ   thực hiệ   ghĩa vụ thanh toán nợ cho S  hư g bị đ   vẫn 

không thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng, có biểu hiện kéo dài thời gian và 

c  tình tr   tr  h  ghĩa vụ tr  nợ. Tí h đế   gày 27/03/2024, bị đ   đã tr  S s  

tiề   à: Nợ g c: 91.000.000 đồ g, nợ  ãi: 251.423.057 đồ g, tổ g  à 342.423.057 

đồ g. Tí h đế   gày 27/03/2024,   g Nguyễ  Tha h H, bà Lê Thị T cò   ợ S s  

tiề  sau: Nợ g c: 2.009.000.000 đồ g. Nợ  ãi tro g h   289.896.320 đồ g. Nợ 

 ãi qu  h  : 8.391.579 đồ g. Nợ  ãi chậm tr : 5.255.555 đồ g. Tổ g s  tiề   ợ 

là 2.322.543.454 đồ g. (Hai tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi 

ba nghìn, bốn trăm năm mươi bốn đồng). T i thời điểm hiệ   ay, bị đ   đã vi 

ph m c c  ghĩa vụ cam  ết, thỏa thuậ  với S theo các Hợp đồ g, vă  b   đã    

với S.  

Như vậy, theo quy đị h t i Điều 474  ộ  uật Dâ  sự  ăm 2005 thì bị đ   

đã vi ph m  ghĩa vụ tha h to    ợ đ i với hai  ho   vay trê . Nguyê  đ    h i 
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 iệ  yêu cầu bị đ   tha h to    ợ  à phù hợp  ê  được Hội đồ g   t    chấp 

 hậ .  

[2.3] Nguyê  đ   yêu cầu ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T thanh 

to   cho Ngâ  hà g TMCP Đ c c  ho   tiề   ãi, phí ph t si h theo thỏa thuậ  

t i Hợp đồ g cho vay từ g  ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH ngày 

14/02/2022,  ể từ  gày 27/03/2024 cho đế   hi tha h to    o g toà  bộ  ho   

 ợ. X t thấy, theo hai hợp đồ g cho vay đã     ết, hai bê  đã thỏa thuậ   ãi suất 

tro g h   và qu  h   cho từ g  ho   vay. Do bị đ   vi ph m hợp đồ g  ê  

 guyê  đ   yêu cầu bị đ   cò  ph i tiếp tục chịu tiề   ãi theo hai hợp đồ g đã 

    ết cho đế   hi tha h to    o g c c  ho   vay cho  guyê  đ    à phù hợp 

 ê  được Hội đồ g   t    chấp  hậ . 

[2.4] Nguyê  đ   yêu cầu  ể từ  gày        hoặc Quyết đị h của Tòa    

có hiệu  ực thi hà h,  ếu   g Nguyễ  Tha h H, bà Lê Thị T  h  g thực hiệ  

 ghĩa vụ tha h to    ho    ợ  êu trê  thì Ngâ  hà g TMCP Đ có quyề  yêu 

cầu C  qua  thi hà h    dâ  sự tiế  hà h  ê biê , ph t mãi tài s   b o đ m của 

 ho   vay để       thu hồi  ợ cho Ngâ  hà g TMCP Đ. Cụ thể tài s   b o đ m 

là: Quyền s  dụ g đất và tài s n gắn liền với đất có diện tích 1.086,8 m
2
 đất 

thuộc th a đất s  227, tờ b   đồ s  16 tọa l c t i Ấp A,  ã Đ, huyện D, tỉnh B 

theo Giấy chứng nhận quyền s  dụ g đất, quyền s  h u nhà   và tài s n khác 

gắn liền với đất s  CS288745, s  vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT 

tỉnh B cấp ngày 05/09/2019, cập nhật chuyển quyền s  dụ g đất cho ông 

Nguyễn Thanh H ngày 09/02/2022. 

Nếu s  tiề  thu được từ việc b  ,       tài s   b o đ m vẫ   h  g đủ tr   ợ 

cho Ngân hàng TMCP Đ, thì   g Nguyễ  Tha h H - bà Lê Thị T vẫ  ph i tiếp 

tục thực hiệ   ghĩa vụ tr   ợ cho S cho đế   hi tất to   toà  bộ  ho   vay, yêu 

cầu trê  là phù hợp  ê  được Hội đồng xét x  chấp nhận. 

 [2.4] Theo  iê  b    em   t, th m đị h t i chỗ tài s   thế chấp  gày 

18/01/2024 của Tòa     hâ  dâ  huyệ  D thì tài s   thế chấp vẫ  cò   guyê  

hiệ  tr  g. 

[3] Về    phí dâ  sự s  th m và chi phí t  tụ g  h c:  ị đ   ph i chịu án 

phí dâ  sự s  th m đ i với s  tiề  ph i tr  cho  guyê  đ  .  ị đ   ph i chịu 

toà  bộ chi phí t  tụ g  h c. 

[4 ] Qua  điểm của đ i diệ  Việ   iểm s t  hâ  dâ  huyệ  D t i phiê  tòa 

 à có că  cứ và phù hợp quy đị h ph p  uật. 

Vì các lẽ trên, 
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Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ vào: 

- C c Điều 26, 35, 39, 147, 217, 227, 228, 244, 266, 273 của  ộ  uật T  

tụ g dâ  sự;  

- Các Điều 463, 468, 470 của  ộ  uật Dâ  sự  ăm 2005; 

- Điều 91 Luật tổ chức tí  dụ g  ăm 2010; 

- Điều 12, 14, 15 Nghị quyết s  326/U TVQH  gày 30/12/2016 của Ủy 

ba  thườ g vụ Qu c hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu      và 

s  dụ g    phí và  ệ phí Tòa   ; 

1. Chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đ   Ngân hàng 

TMCP Đ đ i với bị đ   ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T về việc “Tranh 

chấp hợp đồ g tí  dụ g”. 

 uộc ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T có tr ch  hiệm  iê  đới thanh 

toán cho Ngâ  hà g TMCP Đ s  tiề  2.322.543.454 đồ g. (Hai tỷ ba trăm hai 

mươi hai triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng), 

tro g đó gồm có: 2.009.000.000 đồ g  ợ g c, 289.896.320 đồ g  ợ  ãi tro g 

h  , 8.391.579 đồ g  ợ  ãi qu  h   và 5.255.555 đồ g  ợ  ãi chậm tr , t m tính 

đế   gày 27/3/2024. 

Kể từ  gày tiếp theo của  gày   t    s  th m (ngày 27/3/2024), ông 

Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T cò  ph i chịu tiề   ãi của s  tiề  vay g c chưa 

tha h to   theo mức  ãi suất mà c c bê  tho  thuậ  theo Hợp đồ g cho vay từ g 

 ầ  s  REF2204100096/HDTD/HM3-NTH  ngày 14/02/2022 cho đế   hi tha h 

to    o g s  tiề  vay g c và lãi phát sinh. 

2. Trườ g hợp   g Nguyễ  Thanh H và bà Lê Thị T không thanh toán 

được s  tiề   êu trê  thì Ngâ  hà g TMCP Đ được quyề  yêu cầu Chi cục thi 

hà h    dâ  sự huyệ  D, tỉ h         tài s   thế chấp để đ m b o thi hà h    

theo Hợp đồ g thế chấp Quyề  s  dụ g đất s : REF2204100096/HDTC/HM3-

NTH ngày 14/02/2022, được c  g chứ g t i Phò g c  g chứ g s  1, tỉ h   đ i 

với quyề  s  dụ g đất và tài s   gắ   iề  với đất có diệ  tích 1.086,8 m
2
 đất 

thuộc th a đất s  227, tờ b   đồ s  16 tọa   c t i ấp A,  ã Đ, huyện D, tỉnh B 

theo Giấy chứ g  hậ  quyề  s  dụ g đất, quyề  s  h u  hà   và tài s    h c 

gắ   iề  với đất s  CS288745, s  vào sổ cấp GCN: CS02659 do S  TN&MT 

tỉ h   cấp  gày 05/09/2019, cập  hật chuyể  quyề  s  dụ g đất cho   g 

Nguyễ  Tha h H ngày 09/02/2022. 

Trường hợp s  tiền thu được từ việc bán,x  lý tài s n b o đ m không đủ 

thanh toán nợ cho Ngâ  hà g TMCP Đ thì ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T 

có trách nhiệm thanh toán hết s  nợ còn l i cho Ngâ  hà g TMCP Đ. 

3. Á  phí dâ  sự s  th m: 

- Hoà  tr  cho Ngâ  hà g TMCP Đ s  tiề  37.735.316 đồ g (ba mư i b y 

triệu b y trăm ba mư i  ăm  gà  ba trăm mười s u đồ g) tiề  t m ứ g    phí 
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dâ  sự s  th m đã  ộp theo biê   ai thu s  0002780 ngày 22 tháng 11  ăm 2023 

t i Chi cục Thi hà h    dâ  sự huyệ  D, tỉ h  . 

- Ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T ph i  iê  đới  ộp 78.450.869 đồ g 

(b y mư i t m triệu b   trăm  ăm mư i  gà  t m trăm s u mư i chí  đồ g). 

4. Chi phí t  tụ g  h c: Chi phí  em   t, th m đị h t i chỗ tài s   thế 

chấp  à 500.000 đồ g ( ăm trăm  gà  đồ g), Ngâ  hà g TMCP Đ đã  ộp t m 

ứng nên ông Nguyễ  Tha h H và bà Lê Thị T ph i  iê  đới  ộp để tr    i cho 

Ngâ  hà g TMCP Đ. 

5. Quyề   h  g c o: 

Đư  g sự có mặt t i phiê  tòa được quyề   h  g c o b      tro g thời 

h   15  gày  ể từ  gày tuyê     (27/3/2024). 

Đư  g sự vắ g mặt t i phiê  tòa có quyề   h  g c o b      tro g thời 

h   15  gày  ể từ  gày  hậ  được b      hoặc  ể từ  gày b      được  iêm yết 

theo quy đị h. 

6. Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h t i Điều 2 Luật Thi 

hà h    dâ  sự thì  gười được thi hà h    dâ  sự,  gười ph i thi hà h    dâ  sự 

có quyề  thỏa thuậ  thi hà h   , quyề  yêu cầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

   hoặc bị cưỡ g chế thi hà h    theo quy đị h t i c c điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hà h    dâ  sự; thời hiệu thi hà h    được thực hiệ  theo quy đị h t i điều 30 

Luật Thi hà h    dâ  sự./. 

N     ậ :              
- TAND tỉ h  ;                  
- VKSND huyệ  D; 

- CC THADS huyệ  D; 

- C c đư  g sự; 

- Lưu: Hồ s , VT. 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
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